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NĂM HỌC 2024- 2025 

STT Họ tên Ngày sinh CMTND Điện thoại 

Nhóm 

chức 

vụ 

T.Độ chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

Môn dạy Email 

1 
Phạm Thị Lý 16/09/1972 31073398 0762326068 

Hiệu 

trưởng Thạc sĩ  Đạo đức phamthily169@gmail.com 

2 

Vũ Thị Thu Hà 27/06/1975 31175002700 0947400269 

Phó 

hiệu 

trưởng Đại học SP  Đạo đức 

vuthithuha1975dh1@gmail.co

m 

3 

Đinh Thị Vấn 13/11/1980 31180014017 0915212082 

Phó 

hiệu 

trưởng Thạc sĩ  Đạo đức dinhthivan4@gmail.com 

4 Phạm Thị Quỳnh Anh 03/09/1990 31190008071 0896123990   Đại học SP Mỹ thuật phamanhdonghai1@gmail.com 

5 Trần Thị Vân Anh 15/09/1983 31183008126 0904290964   Đại học Tiểu học anhtranthivan83@gmail.com 

6 Trịnh Thị Nguyệt Anh 01/02/1973 31173014808 0989092791   Đại học SP Tiểu học ttnguyetanhdh1@gmail.com 

7 Đỗ Thu Chang 22/10/1991 31191017938 0978965895   Đại học SP Tiểu học dothuchanghg2210@gmail.com 

8 

Phạm Thị Dịu 23/02/1984 31184005633 0967406825 

Nhân 

viên 

thiết bị Đại học   phamdiu8402@gmail.com 

9 Vũ Trường Doan 18/09/1977 31077007494 0922469668   Đại học SP Âm nhạc doanvu1977hp@gmail.com 

10 Phan Thị Kim Dung 11/01/1973 42173000187 0362455855   Đại học SP Tiểu học dungptk110173@gmail.com 

11 Lã Thị Thu Hà 21/07/1997 31197001766 0332303434   Đại học SP Tiểu học lathithuha210797@gmail.com 

12 
Nguyễn Thị Hà 17/02/1969 31169005659 0839940073   

Cao đẳng sư 

phạm Tiểu học nguyenha.dh1@gmail.com 

13 Phạm Thị Ngọc Hà 24/03/1979 40179014826 0983740709   Đại học Tiếng Anh phamngocha.gv@gmail.com 

14 Đoàn Thị Hải 01/09/1979 30179006319 0984155472   Đại học SP Tiểu học ha00dh1@gmail.com 

15 Đoàn Thị Hằng 26/02/1997 31963677 0334909205   Đại học SP Tiểu học doanthihang26021997@gmail.c
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16 
Trịnh Thị Thu Hào 21/07/1973 31173013256 0973756086 

Tổ 

trưởng  

Đại học SP 

Tiểu học phucthao24@gmail.com 

17 
Nguyễn Minh Hiền 13/12/1987 31187018455 0936544426   

Đại học SP 

Tiểu học 

nguyenminhhien1312@gmail.c

om 

18 
Nguyễn Thị Hiền 22/01/1969 31169005821 0904279556   

Cao đẳng sư 

phạm Tiểu học hienhq1969@gmail.com 

19 Phạm Mỹ Hòa 23/06/1998 22198004111 0918506099   Thạc sĩ Tiểu học pmyhoa.qn@gmail.com 

20 
Nguyễn Thị Hoài 18/10/1990 31190020326 0973905415 Tổ phó  

Đại học SP 

Tiểu học 

hoainguyen18101990@gmail.c

om 

21 Nguyễn Thị Hải Hoàn 06/09/1983 31183007533 0988116983 Tổ phó  Đại học SP Âm nhạc hoankhanhtung@gmail.com 

22 Nguyễn Thị Hồng 02/10/1990 31190016571 0394273824   Đại học SP Tiểu học hong9092@gmail.com 

23 
Nguyễn Thị Kim Huế 14/12/1983 31183025957 0989416256   

Đại học SP 

Âm nhạc 

nguyenthikimhuedh1@gmail.co

m 

24 Nguyễn Thị Huệ 20/09/1996 31196006533 0961817670   Đại học SP Tiểu học thuhue2096@gmail.com 

25 Trần Thị Hường 03/05/1978 31178004035 0974933693   Đại học SP Tiểu học huongdao.phuong@gmail.com 

26 Hoàng Thị Huyên 20/07/1983 30183000242 0988423418   Đại học SP Tiếng Anh hoangthihuyendh1@gmail.com 

27 

Trần Thị Thu Huyền 02/02/1980 17180000341 0869970579 

Nhân 

viên kế 

toán Đại học   tranthuhuyen2279@gmail.com 

28 
Vũ Thị Lệ 06/12/1985 31185003664 0936678333 

Tổ 

trưởng  Thạc sĩ Tiểu học vuthile.vu3@gmail.com 

29 Hà Quỳnh Liên 06/01/1992 31192004497 0826620396   Thạc sĩ Tiếng Anh haquynhlien92@gmail.com 

30 Ngô Thị Thùy Linh 12/07/2000 31300003824 0869822438   Đại học SP Tiểu học ngothuylinhtl9@gmail.com 

31 Nguyễn Thị Hoài Linh 28/07/2001 31301006970 0358029095   Đại học Tiểu học thaolinhbaby287@gmail.com 

32 Phạm Tú Linh 19/11/1999 31199006744 0962427031   Đại học SP Tiếng Anh tulinhcva1@gmail.com 

33 Nguyễn Hà Thảo Ly 24/02/2000 31300002269 0969408256 Tổ phó  Thạc sĩ Tiểu học lywon24@gmail.com 

34 Mạc Thị Phương Mai 01/07/1979 31179000099 0768333879   Đại học SP Tiểu học macmaidh1@gmail.com 
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35 

Nguyễn Thị Sao Mai 14/08/1984 31184008646 0978728734   

Đại học và có 

chứng chỉ 

BDNVSP Tin học nguyenmaipppm84@gmail.com 

36 Lại Thị Mùi 24/02/1980 31180007440 0906125598   Đại học SP Tiểu học laimui24280@gmail.com 

37 Tăng Thị Nga 02/06/1975 34175000086 0976656988   Đại học SP Tiểu học ngatbdonghai@gmail.com 

38 
Nguyễn Thị Thu Ngân 09/02/1993 31193000449 0763434363 Tổ phó  Thạc sĩ Tiểu học 

nguyenthithungan0902@gmail.

com 

39 
Nguyễn Thị Minh Nghĩa 07/07/1982 31182001357 0966553482   

Đại học SP 

Tiểu học nguyennghia7782@gmail.com 

40 Ngô Thị Ngọc 17/06/1975 31175007276 0936723565   Đại học SP Tiểu học ngothingoc.thnh@gmail.com 

41 Phạm Ánh Ngọc 31/03/1993 31193008981 0359040625   Đại học SP Tiểu học ngocanh3131993@gmail.com 

42 Phạm Thị Bích Ngọc 17/07/1991 37191002790 0367781811   Đại học SP Tiểu học phambichngoc168@gmail.com 

43 Phạm Thị Ngọc 29/08/1983 31183009211 0977235983   Đại học SP Tiểu học Ngocdathanh@gmail.com 

44 
Phạm Ánh Nguyệt 09/11/1994 31194014399 0764353275 

Tổ 

trưởng  

Đại học SP 

Tiểu học 

phamanhnguyet09111994@gm

ail.com 

45 Vũ Thị Ánh Nguyệt 29/09/1973 31173006778 0983881828   Đại học SP Tiếng Anh vuthianhnguyetdh1@gmail.com 

46 Nguyễn Thị Nhị 08/06/1989 36189021591 0936568089 Tổ phó  Đại học SP Tiểu học nhi1989dh1@gmail.com 

47 
Phạm Thị Hồng Nhung 10/11/1987 31187010510 0356223952 

Tổ 

trưởng  

Đại học SP 

Tiểu học 

Phamhongnhungdh1@gmail.co

m 

48 Trần Thị Thanh Phương 17/02/1997 31197013962 0763388784   
Đại học SP 

Tiểu học Phuongviet1702@gmail.com 

49 
Vũ Thị Cúc Phương 16/08/1996 31196002814 0879978111   Đại học Tiểu học 

phuongvu1608.1996@gmail.co

m 

50 Đỗ Thị Quyên 01/11/1978 31178013262 0936489616   Đại học SP Tiểu học dtquyenhp@gmail.com 

51 Trần Thị Ngọc Quỳnh 03/08/1992 31192004045 0787312009   Đại học SP Tiểu học ngocquynhhp92@gmail.com 

52 
Vũ Thúy Quỳnh 29/10/2000 31300007504 0356210094   

Đại học SP 

Tiểu học 

vuthuyquynhh2910@gmail.co

m 

53 Bùi Thị Phương Thảo 13/11/1998 31198004082 0347815666   Đại học SP Tiểu học thaothanh131198@gmail.com 
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54 
Đinh Thị Thảo 08/11/1977 31177015500 0772202361 

Tổ 

trưởng  

Đại học SP 

Tiểu học dinhthao.hp88@gmail.com 

55 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 20/01/1994 31194000781 0706233915   Thạc sĩ Tiểu học thao2011994@gmail.com 

56 Trần Minh Thu 25/09/1992 22192003900 0974234328   Đại học SP Tiểu học trannminhthu2509@gmail.com 

57 Nguyễn Nguyệt Thư 18/11/1977 31177010491 0984019389   Đại học Tiếng Anh thunasico1@gmail.com 

58 
Cao Thị Thường 28/11/1997 31197016015 0971361784   

Đại học SP 

Tiểu học 

caothuong19972510@gmail.co

m 

59 Đỗ Thị Minh Thúy 21/06/1974 31174002324 0968794967   Đại học SP Tiểu học thuyth3hp@gmail.com 

60 
Trịnh Thị Thúy 13/11/1982 31182003283 0946581488 

Tổ 

trưởng  

Đại học SP 

Mỹ thuật Trinhthuydh1@gmail.com 

61 
Đỗ Thị Thủy 30/08/1969 31169004231 0393592766   

Đại học SP 

Tiểu học 

phamdongocanh2009@gmail.c

om 

62 Dương Thanh Thủy 20/12/1978 33178003487 0366578790 Tổ phó  Đại học SP Tiểu học thuydonghai1@gmail.com 

63 Phạm Thị Trà 25/12/1991 31191001795 0349720991   Đại học SP Tiểu học phamtra2512tlhp@gmail.com 

64 Lương Thị Huyền Trang 14/06/1989 31189019527 0936584989 

 

Đại học SP Tiểu học trangsphp@gmail.com 

65 Trịnh Thị Huyền Trang 01/07/1988 31188008925 0972889236   Đại học SP Tiểu học namlun2494@gmai.com 

66 
Vũ Thị Huyền Trang 21/06/1995 31195012936 0982483987   

Đại học SP 

Tiểu học 

vuthihuyentrang2106@gmail.c

om 

67 Nguyễn Thị Hải Vân 05/12/1991 31191019871 0934241142   Đại học SP Tiểu học haivan051291@gmail.com 

68 Đặng Thị Mai Xuân 07/03/1986 31186006805 0979664896   Đại học SP Tiểu học dangmaixuan2@gmail.com 

69 Phạm Thị Bạch Yến 20/08/1979 31179016762 0987407214   Đại học SP Tiểu học phamyendh1@gmail.com 

70 
Nguyễn Thị Thùy Dương 01/11/2002 031302001724 0779129240  

Đại học SP 

Tiểu học 

thuyduongnguyen1112002h@g

mail.com 

71 Vũ Thị Hải Linh 12/11/2003 031303004499 0832138339  Đại học SP Tiểu học vuhailinh9503@gmail.com 

72 Nguyễn Thị Xuân Nhi 10/10/2003 026303002799 0981206259  Đại học SP Tiểu học linhhnhii1010@gmail.com 

73 Hoàng Thị Hồng Nhung 03/07/2003 031303006365 0342883993  Đại học SP Tiểu học hthn37@gmail.com 

74 Phạm Kim Oanh 18/07/2003 031303003836 0974020326  Đại học SP Tiểu học kimoanh180703@gmail.com 
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75 Hoàng Huyền Trang 23/03/2003 031303011243 0364004289  Đại học SP Tiểu học hhtrang2003@gmail.com 

76 Nguyễn Khánh Huyền 06/12/2003 030303007197 0989724619  Đại học SP Tiểu học h06122003@gmail.com 

 

(Danh sách gồm 76 người) 

 

 


